PHIẾU BÀI TẬP MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN LỚP 9
(Tuần từ 6/4/2020 đến 11/4/2020)

BÀI: DÂN CHỦ VÀ KỈ LUẬT
Phần I. Trắc nghiệm: Ghi lại chữ cái trước câu trả lời đúng:
Câu 1. Trong số các ý kiến sau em tán thành với ý kiến nào?

A. Thực hiện tốt dân chủ và kỷ luật sẽ tạo ra sự thống nhất cao về nhận thức, ý chí và hành động của các thành viên trong một tập thể.

B. Thực hiện dân chủ và kỷ luật sẽ làm cho chất lượng, hiệu quả học tập, lao động, hoạt động xã hội không được phát triển sáng tạo

C. Thực hiện dân chủ kỷ luật sẽ khó xây dựng mối quan hệ xã hội tốt đẹp

D. Thực hiện dân chủ kỷ luật sẽ gây nên nhiều ý kiến khó thống nhất trong tập thể.

Câu 2: Thực hiện tốt dân chủ sẽ:

A. Tạo cơ hội tốt cho mọi người phát triển

B. Làm việc theo ý mỗi người

C. Xây dựng được tình bạn đẹp

D. Đem lại cuộc sống ấm no

Câu 3: Kỉ luật tốt làm cho

A. Áp lực học tập và công việc nặng nề

B. Quyền lực người quản lí tăng lên

C. Chất lượng và hiệu quả công việc tăng cao

D. Con người tự tin trong cuộc sống

Câu 4: Mọi người được làm chủ công việc của tập thể và xã hội được gọi là:

A. Tự chủ            



C. Quản lí    

B. Dân chủ                  


D. Tự quản

Câu 5: Ý kiến: “ Dân biết, dân làm, dân bàn, dân kiểm tra” nói về
A. Vai trò của nhân dân                    
B. Tự quản    

C. Sức mạnh của nhân dân           
D. Dân chủ

Câu 6: Việc thực hiện dân chủ phải gắn liền với việc đảm bảo tính

A. Tự giác                B. Kỉ luật               C. Tự chủ                     D. Tự quản

Câu 7 : Hành vi nào vi phạm dân chủ?

A. Ba mẹ không cho con cái còn nhỏ tuổi đi chơi khuya.

B. Giáo viên nhắc nhở học sinh đến lớp phải thuộc bài.

C. Giám đốc không lắng nghe ý kiến của công nhân.

D. Nhà trường để hòm thư góp ý để lắng nghe ý kiến của học sinh.  

Câu 8: Việc tuân theo những quy định chung của cộng đồng, tổ chức xã hội để tạo sự thống nhất trong hành động thì được gọi là tuân thủ:

A. Pháp luật.                          

B. Kỷ luật.               

C. Dân chủ                              

D. Quy ước.

Câu 9: Thực hiện tốt dân chủ và kỷ luật đem lại cho chúng ta điều gì?

A. Yêu thương con người.                                          

B. Nâng cao dân trí

C. Nâng cao chất lượng và hiệu quả của công việc   

D. Làm chủ cảm xúc bản thân.

Câu 10. Theo em việc làm nào sau đây có nội dung thể hiện tính thiếu dân chủ? 

A. Cô chủ nhiệm giao cho Luân điều khiển buổi sinh hoạt lớp cuối tuần, mọi người đã tích cực phát biểu ý kiến. 

B. Hiền đến trường dự sinh hoạt Chi Đội theo lịch hoạt động. 

C. Nhà trường tổ chức cho học sinh học tập nội quy đầu năm học mới, học sinh được thảo luận và thống nhất thực hiện nội quy. 

D. Ông Đình là trưởng xóm, quyết định mỗi gia đình nộp 50.000 đồng để làm quỹ thăm hỏi những gia đình gặp khó khăn. 

Phần II. Tự luận
Bài 1. Theo em, để thực hiện tốt dân chủ và kỉ luật trong nhà trường, học sinh cần phải làm gì?

 Bài 2. Hôm đó, ở trường THCS thành phố H. xảy ra một sự việc đáng buồn. Mấy bạn nữ lớp 9B đánh hội đồng bạn T chỉ vì lí do “trông thấy ghét”. Đáng buồn hơn nữa là một số bạn chứng kiến cảnh đó chỉ đứng xem, không ai can ngăn hay có ý kiến gì.
- Em có tán thành những hành vi trên không ? Vì sao ?
- Nếu chứng kiến sự việc đó, em sẽ có thái độ như thế nào và sẽ làm gì ?
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